
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 49 2002 TD K Buồng trứng

1 2 44 2002 UXTC 16 tuần

2 3 24 2002 U hạ vị 12cm

2 4 50 ĐT UXTC 12 tuần

2 5 26 ĐT NXTC 5 tháng

3 6 65 1001 UBT (P) 6cm

3 7 59 3033 UBT (P) 10cm

5 8 69 9006 SSD độ II

5 9 66 4004 SSD độ III

5 10 22 0000 NXTC 14 tuần

18 11 61 4024 U hạ vị 20cm

18 12 57 4004 UBT (P) 6cm

18 13 55 8006 TSĐGĐHNMTC

18 14 46 3003 UXTC 14 tuần

15 40 1051 NXTC 14 tuần

16 38 3003 NXTC 14 tuần

6 17 0

16 18 0

1 1 61 5005 SSD độ III

1 2 51 2002 CTC dài

1 3 28 1001 UBT(P) 15cm

2 4 76 2002 U quái BT(T) 18cm

2 5 31 1001 NXTC 20tuần

3 6 49 1001 UXTC 18 tuần

3 7 41 ĐT NXTC 12 tuần

5 8 32 0000 UBT (T) 10 cm

H.TRUNG + NGÔ TRINH

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + THANH LAN.TT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + THANH LAN.TT

T.HÒA + CHỌN + THU THỦY.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

THU NGUYỆT+ HIỀN.CĐT+ HỮU NGHĨA.TT

THÁI HÀ + H.TRUNG + NGÔ TRINH

THÁI HÀ + H.TRUNG + NGÔ TRINH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

B.HẢI + LAN HƢƠNG + NGỌC KHÁNH.TT

B.HẢI + LAN HƢƠNG + NGỌC KHÁNH.TT

B.MAI + A.THƢ4 + BÙI NGA.TT

B.MAI + A.THƢ4 + BÙI NGA.TT

BS PHẨU THUẬT

BÁ + TP NGA + G.ĐỨC

BÁ + TP NGA + G.ĐỨC

BÍCH 1 + KIỀU LOAN + THANH LAN.TT

BÍCH 1 + KIỀU LOAN + THANH LAN.TT

BÍCH 1 + KIỀU LOAN + THANH LAN.TT

M.LOAN + THU THỦY.TT + THANH HƢƠNG.TT

M.LOAN + THANH HƢƠNG.TT + THU THỦY.TT 

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD 

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 29/08/2011 đến ngày 04/09/2011 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + 2PP   

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

ĐẶNG THỊ TUYẾT

PHÙNG THỊ LAN

BN SẢN A

THÂN THỊ DẦN

PHẠM THỊ SANG

TRỊNH THỊ BA

LÊ THỊ NGỌC

TRẦN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ THƠM

NGUYỄN THỊ HẠNH

TRẦN THỊ ĐÔNG PHƢƠNG

PHẠM THỊ HUỆ

BN THAI TRỨNG

NGUYỄN THỊ THU

VÕ THỊ NÁT

TRẦN THỊ TRĂM

LÊ THỊ QUÊ

HOÀNG THỊ THANH THÚY

HÀ THỊ GỬI

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

PHẠM THỊ LIÊN

TRẦN THỊ PHƢƠNG LINH

PHẠM THỊ THU THỦY

TRẦN THỊ MỸ HẠNH

6973

7067

101b

6793

6824

6780

6970

100b

6802

6786

6704

6724

6882

6702

6821

6684

SHC

7243

6680

5861

6697

6889

6623

6753

6767

PM

Ngày: 29/08/2011 

Ngày: 30/08/2011 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 



5 9 44 2002 UXTC 16 tuần

5 10 32 2002 UBT 2bên  8cm/VMC RT

18 11 54 5005 K NMTC gđ I

18 12 40 2002 UXTC 16 tuần

18 13 50 4024 UXTC 14 tuần

18 14 38 0000 NXTC 12tuần

15 45 1001 UXTC 14 tuần

16 16 0

1 1 65 2002 SSD độ III/VMC TNTC

1 2 43 3003 UXTC 20 tuần

1 3 39 2002 NXTC 14 tuần,CĐPB: LNMcơ TC

2 4 50 2012 SSD độ III

2 5 50 5005 CIN 3

2 6 30 0000 NXTC 14 tuần/ VS I

3 7 48 ĐT UXTC 18 tuần/VMC Bóc NX

3 8 38 2002 NXTC 18tuần

5 9 58 5005 CIN 3

5 10 45 3003 UXTC 14tuần/VMC thoát vị bẹn (T)

18 11 47 2012 UXTC 16 tuần

18 12 45 2012 UXTC 14 tuần

18 13 43 3033 UXTC 14 tuần

14 45 2022 UXTC 14 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 70 7027 SSD độ III

1 2 45 1011 UXTC 16 tuần

1 3 34 ĐT NXTC 14 tuần

2 4 72 3003 UBT(P) 12cm/VMC 2 lần(MLT, RT)

2 5 66 4034 SSD độ III

3 6 54 1001 UXTC 18 tuần

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + ĐEM

N.ĐIỆP2 + ĐEM + THANH LAN.TT

N.ĐIỆP2 + ĐEM + THANH LAN.TT

MỸ Ý + KIM CHI + BÙI PHƢỢNG

MỸ Ý + KIM CHI + BÙI PHƢỢNG

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + THÚY MAI

TH.LANBM + MỸ.NT + HUY.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + HUY.NT 

TH.LANBM + MỸ.NT + HUY.NT

DỰ BỊ

P.DUNG + KIM LIÊN + NGỌC KHÁNH.TT(S,3)

P.DUNG + T.LOAN + NGỌC KHÁNH.TT(C,3)

THỐNG + YÊN + BÙI NGA.TT  

THỐNG + YÊN + BÙI NGA.TT      

H.HIỆP + YẾN OANH + THANH LAN.TT

H.HIỆP + YẾN OANH + THANH LAN.TT 

VŨ HẢI + K.XUYẾN + THU THỦY.TT

VŨ HẢI + K.XUYẾN + THU THỦY.TT

DỰ BỊ

TR.THẢO + HỮU NGHĨA.TT+TH. HƢƠNG.TT  

DUYÊN + Q.KHOA + VÕ

Q.KHOA + VÕ + THANH HƢƠNG.TT

Q.KHOA + VÕ + THANH HƢƠNG.TT  

THỐNG + YÊN + BÙI NGA.TT 

T.HÒA + CHỌN + THU THỦY.TT   

T.HÒA + CHỌN + THU THỦY.TT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + V.HÙNG

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + V.HÙNG

ANH THƢ 1 + UT + NGỌC KHÁNH.TT

ANH THƢ 1 + UT + NGỌC KHÁNH.TT  

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt  HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

BẠCH THỊ HƢƠNG

TRẦN THỊ SÁNG

PHAN THỊ HỒNG HOA

BÙI NGỌC ĐIỆP

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ XINH

NGUYỄN THỊ CHUYỀN

LÊ NGỌC TÂM

TRƢƠNG THỊ MAI

LÊ KIM HOÀNG

NGUYỄN THỊ NỞ

TRƢƠNG THỊ KIM CHI

LÊ THỊ NĂM

HUỲNH THỊ XUYẾN

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ LOAN

VÕ THỊ NHUẦN

TRÌNH THỊ KIM TRÂM

VÕ THỊ THU HỌC

NGUYỄN THỊ SANG

PHẠM THỊ HOÀNG THỊ THƠ

LÊ THỊ NHẪN

NGÔ THỊ THU

NGUYỄN THỊ LAN

BN SẢN A

HUỲNH THỊ MAI

NGUYỄN THỊ SƠN CA

HUỲNH THỊ NGỌC PHƢƠNG

TRẦN THỊ GÁI

5767

6798

7182

7094

6913

6842

6855

6782

6714

6717

6975

6857

6878

6792

100b

6710

6805

6912

6835

6806

6806

6771

6839

7355

6776

6749

6756

Thứ: NĂM 

Ngày: 31/08/2011 

Ngày: 01/09/2011 

Thứ: TƯ 



3 7 51 0000 UXTC 14 tuần

3 8 42 3013 UBT(P) 15cm

5 9 51 3013 CIN 3

5 10 42 2022 UXTC 14 tuần

5 11 33 1001 NXTC 6 cm/VMC

18 12 49 1001 UXTC 24 tuần

18 13 45 2012 UXTC 14tuần/VMC

14 44 2002 UXTC 16 tuần

16 15 0

16 16 0

Q.TUẤN + ĐOAN + PHƢƠNG DUNG.SB

DỰ BỊ

TR BÍCH 2+NHƢ ANH.TT+TH. HƢƠNG.TT(S,3)

LÊ DIỆP+TH. HƢƠNG.TT+NG.KHÁNH.TT+(C,3)

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + THÚY MAI

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + THÚY MAI

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRƢỜNG.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRƢỜNG.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRƢỜNG.SB

Q.TUẤN + ĐOAN + PHƢƠNG DUNG.SB

Ngày 25 tháng 8 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

BN SẢN A

LÂM MINH PHƢƠNG

VŨ THỊ THƠM BÌNH

TRẦN LỆ HẰNG

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ HUỆ

BN SẢN A

HÀ THỊ NHẠN

TRẦN THỊ THU HỒNG

VÔNG THỊ NHÀN

6446

6785

6840

7003

6974

6834

6795

7081


